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	THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ


Số            /QĐ - TTg
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


               Hà Nội, ngày       tháng      năm 2021


QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan                                  đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của                             Bộ Tài nguyên và Môi trường 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 12 tháng 05 năm 2020 của Chính phủ ban hành Chương trình cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020 - 2025;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Giao Bộ Tài nguyên và Môi trường và các Bộ, ngành có liên quan trong phạm vi thẩm quyền có trách nhiệm triển khai thực hiện theo đúng nội dung và thời hạn quy định tại Phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh đã được Thủ tướng Chính phủ thông qua tại Điều 1 của Quyết định này.

Trong quá trình triển khai thực hiện, Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ động phát hiện và kịp thời sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ các quy định có liên quan thuộc thẩm quyền hoặc đề nghị bằng văn bản, gửi Bộ Tư pháp và Văn phòng Chính phủ đối với các Nghị định của Chính phủ có quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh cần sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ, hủy bỏ để thực hiện Phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh được Thủ tướng Chính phủ thông qua tại Điều 1 của Quyết định này.

Điều 3. Văn phòng Chính phủ kiểm tra, đôn đốc thực hiện và tổng hợp vướng mắc của Bộ Tài nguyên và Môi trường và các Bộ, ngành, địa phương có liên quan để kịp thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ tháo gỡ trong quá trình thực thi Phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh được Thủ tướng Chính phủ thông qua tại Điều 1 của Quyết định này.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

	 

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ngân hàng Chính sách xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ cổng TTĐT,
các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: VT (3b).
	THỦ TƯỚNG





Phạm Minh Chính


 

PHƯƠNG ÁN CẮT GIẢM, ĐƠN GIẢN HÓA QUY ĐỊNH LIÊN QUAN ĐẾN HOẠT ĐỘNGKINH DOANH NĂM THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

(Kèm theo Quyết định số         /QĐ-TTg ngày tháng   năm                                                của Thủ tướng Chính phủ

A. NỘI DUNG PHƯƠNG ÁN CẮT GIẢM, ĐƠN GIẢN HÓA
I. LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI

1. Nhóm thủ tục hành chính: Cấp, cấp đổi, cấp lại chứng chỉ định giá đất
Tại Thông tư số 61/2015/TT-BTNMT ngày 15/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về cấp, quản lý chứng chỉ giá đất:
- Bãi bỏ Điều 4:
- Khoản 1 Điều 5:  bãi bỏ điểm b và điểm d: giấy chứng nhận đã hoàn thành về bồi dưỡng định giá đất; Chứng minh nhân dân hoặc Căn cước công dân hoặc Hộ chiếu (sau đây gọi là giấy tờ tùy thân) của người đề nghị cấp Chứng chỉ định giá đất 

-  Đoạn cuối khoản 1 Điều 5 Thông tư số 61/2015/TT-BTNMT:  bổ sung quy định hình thức nộp hồ sơ trên môi trường điện tử theo hướng: bản sao chứng thực điện tử đối với các thành phần hồ sơ.

- Khoản 2, khoản 3 Điều 5: bổ sung về cách thức nộp hồ sơ và nhận kết quả giải quyết TTHC theo dịch vụ công trực tuyến

2. Thủ tục Thẩm định, đánh giá đủ điều kiện, năng lực của tổ chức xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai

Tại khoản 5 Điều 5b Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai: 

- Quy định cụ thể trình tự giải quyết TTHC cụ thể theo các bước (nộp, tiếp nhận, xử lý hồ sơ; thẩm định; trả kết quả).

- Quy định cụ thể cách thức nộp hồ sơ và nhận kết quả giải quyết TTHC.
- Sửa lại tên thành phần hồ sơ “giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ địa chính.
- Bỏ thành phần hồ sơ “chứng chỉ đào tạo về xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai”.
- Mẫu hóa kết quả giải quyết TTHC.
3. Thủ tục Giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất đối với dự án phải trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt hoặc phải cấp giấy chứng nhận đầu tư mà người xin giao đất, thuê đất là tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao

Tại khoản 1 Điều 3 Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất: bỏ điểm điểm c, d: Văn bản thẩm định nhu cầu sử dụng đất; thẩm định điều kiện giao đất, cho thuê đất; trích lục bản đồ địa chính thửa đất hoặc trích đo địa chính thửa đất.

4. Thủ tục Giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất đối với dự án không phải trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt; dự án không phải cấp giấy chứng nhận đầu tư; trường hợp không phải lập dự án đầu tư xây dựng công trình mà người xin giao đất, thuê đất là tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao

- Tại điểm a khoản 2 Điều 3 Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT: sửa đổi bỏ trích lục bản đồ địa chính thửa đất hoặc trích đo địa chính thửa đất.
5. Giao đất, cho thuê đất cho hộ gia đình, cá nhân; giao đất cho cộng đồng dân cư đối với trường hợp giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất
- Tại khoản 1 Điều 4 Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT: sửa đổi bỏ trích lục bản đồ địa chính thửa đất hoặc trích đo địa chính thửa đất.
6. Thủ tục Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua nhà ở, công trình xây dựng trong các dự án phát triển nhà ở
- Tại khoản 2, khoản 4 Điều 11 Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT sửa đổi, bổ sung hình thức nộp hồ sơ trên môi trường điện tử theo hướng: bản sao chứng thực điện tử đối với các thành phần hồ sơ khi nộp các giấy tờ về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất theo quy định tại Điều 100 của Luật Đất đai, các Điều 18, 31, 32, 33 và 34 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP, Khoản 16 Điều 2 của Nghị định số 01/2017/NĐ-CP (nếu có) để làm thủ tục đăng ký lần đầu hoặc đăng ký biến động theo quy định tại các Điều 8, 9, 9a, 9b và 10 của Thông tư này; nộp chứng từ thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai, tài sản gắn liền với đất để làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận hoặc đăng ký biến động về đất đai, tài sản gắn liền với đất.

7. Thủ tục Chuyển nhượng vốn đầu tư là giá trị quyền sử dụng đất

- Tại Thông tư số 02/2015/TT-BTNMT ngày 27/01/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP và Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ: quy định bổ sung mẫu hóa văn bản đề nghị Chuyển nhượng vốn đầu tư là giá trị quyền sử dụng đất.
8. Thẩm định phương án sử dụng đất của công ty nông, lâm nghiệp
- Sửa đổi khoản 1 Điều 7 Thông tư số 07/2015/TT-BTNMT ngày 26/02/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định việc lập phương án sử dụng đất; lập hồ sơ ranh giới sử dụng đất; đo đạc, lập bản đồ địa chính; xác định giá thuê đất; giao đất, cho thuê đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với công ty nông, lâm nghiệp: bổ sung thêm cách thức thực hiện TTHC qua dịch vụ công trực tuyến và dịch vụ bưu chính.
II. LĨNH VỰC ĐỊA CHẤT VÀ KHOÁNG SẢN

1. Các thủ tục cấp phép hoạt động khoáng sản, phê duyệt trữ lượng khoáng sản, đóng cửa mỏ: 

- Tại Điều 47 Nghị định số 158/2016/NĐ-CP ngày 29/11/2016 của Chính phủ  quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật khoáng sản: sửa đổi, bổ sung quy định cơ quan tiếp nhận.
+ Cấp Trung ương: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Bộ Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm tiếp nhận, thẩm định và quản lý hồ sơ, giấy phép thuộc thẩm quyền cấp phép của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

+ Cấp tỉnh: Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm tiếp nhận, thẩm định và quản lý hồ sơ, giấy phép thuộc thẩm quyền cấp phép của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. Trường hợp địa phương đã tổ chức bộ phận 1 cửa hoặc Trung tâm phục vụ hành chính công thì thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả qua Bộ phận một cửa hoặc trung tâm phục vụ hành chính công theo quyết định của UBND cấp tỉnh.

- Tại Điều 48 Nghị định số 158/2016/NĐ-CP: sửa đổi, bổ sung quy định, hình thưc tiếp nhận và trả kêt quả: mở rộng cách thức nhận kết quả theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân (dịch vụ bưu chính).
2. Cấp, điều chỉnh Giấy phép khai thác khoáng sản; cấp Giấy phép khai thác khoáng sản ở khu vực có dự án đầu tư công trình
- Tại điểm b khoản 1 Điều 51 và khoản 2 Điều 54; điểm a khoản 2 Điều 55 Nghị định số 158/2016/NĐ-CP: 

+ Bỏ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; bỏ Quyết định phê duyệt trữ lượng khoáng sản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; văn bản xác nhận trúng đấu giá trong trường hợp đấu giá quyền khai thác khoáng sản tại khu vực đã có kết quả thăm dò (cấp giấy phép khai thác khoáng sản).
- Sửa đổi: có báo cáo đánh giá tác động môi trường kèm theo quyết định phê duyệt của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền (trường hợp báo cáo đánh giá tác động môi trường không do cơ quan cấp phép phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường).
- Bổ sung hình thức nộp hồ sơ trên môi trường điện tử theo hướng: bản sao chứng thực điện tử đối với các thành phần hồ sơ: Quyết định chủ trương đầu tư (đối với trường hợp nhà đầu tư trong nước), Giấy đăng ký đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (đối với trường hợp là doanh nghiệp có yếu tố nước ngoài); các văn bản chứng minh vốn chủ sở hữu  hoặc bản đồ quy hoạch tổng thể khu vực xây dựng dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt; báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc kế hoạch bảo vệ môi trường trường hợp được các Bộ ngành, địa phương phê duyệt.

- Tại điểm b khoản 1, điểm c khoản 2 và khoản 4 Điều 60 Nghị định số 158/2016/NĐ-CP: sửa đổi: giảm thời gian xem xét, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ từ 05 ngày xuống còn 03 ngày làm việc. Giảm thời gian trả kết quả TTHC từ 07 ngày xuống 03 ngày làm việc.
- Điểm b khoản 1, khoản 3, 4 Điều 63 Nghị định số 158/2016/NĐ-CP: sửa đổi: giảm thời gian xem xét, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ từ 05 ngày xuống còn 03 ngày làm việc. Giảm thời gian trả kết quả TTHC từ 10 ngày xuống 03 ngày làm việc.
3. Cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản
- Tại điểm b khoản 1 Điều 49 Nghị định số 158/2016/NĐ-CP:

+ Bỏ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; văn bản xác nhận trúng đấu giá trong trường hợp đấu giá quyền khai thác khoáng sản ở khu vực chưa thăm dò khoáng sản.
+ Quy định bổ sung hình thức nộp hồ sơ trên môi trường điện tử theo hướng: bản sao chứng thực điện tử đối với các thành phần hồ sơ: Quyết định thành lập văn phòng đại diện, chi nhánh tại Việt Nam trong trường hợp là doanh nghiệp nước ngoài; Kế hoạch bảo vệ môi trường được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt đối với trường hợp thăm dò khoáng sản độc hại; các văn bản chứng minh về vốn chủ sở hữu Trường hợp đề nghị thăm dò quặng phóng xạ, kèm theo hồ sơ còn có văn bản thẩm định an toàn của Cục an toàn bức xạ và hạt nhân thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ.
- Tại  điểm a khoản 1 Điều 58 Nghị định số 158/2016/NĐ-CP:

+ Quy định cụ thể trong thời gian nhất định kể từ ngày nhận hồ sơ của tổ chức, cá nhân đầu tiên có nhu cầu thăm dò khoáng sản, cơ quan tiếp nhận hồ sơ thông báo công khai tên tổ chức, cá nhân đó, tên loại khoáng sản và vị trí khu vực đề nghị thăm dò khoáng sản tại trụ sở cơ quan và trên trang thông tin điện tử của cơ quan có thẩm quyền cấp phép và hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, Báo đấu thầu.

+ Đối với  thăm dò khoáng sản của tổ chức, cá nhân trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản tại khu vực chưa thăm dò khoáng sản: Giảm thời gian xem xét, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ từ 05 ngày xuống còn 03 ngày làm việc. Giảm thời gian trả kết quả TTHC từ 07 ngày xuống 03 ngày làm việc.
4. Nhóm thủ tục: Gia hạn Giấy phép thăm dò, khai thác khoáng sản; trả lại Giấy phép thăm dò/khai thác khoáng sản hoặc một phần diện tích khu vực thăm dò/khai thác khoáng sản; chuyển nhượng quyền thăm dò/khai thác khoáng sản

- Tại điểm b khoản 2, khoản 3, khoản 4 Điều 49 và điểm b khoản 2, khoản 3, khoản 4 Điều 51 Nghị định số 158/2016/NĐ-CP: quy định bổ sung hình thức nộp hồ sơ trên môi trường điện tử theo hướng: bản sao chứng thực điện tử đối với các thành phần hồ sơ: Các văn bản thực hiện nghĩa vụ liên quan đến hoạt động thăm dò tính đến thời điểm đề nghị gia hạn Giấy phép thăm dò khoáng sản.

- Điểm b khoản 1 và điểm b khoản 2;  Điều 65 Nghị định số 158/2016/NĐ-CP: Giảm thời gian xem xét, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ từ 05 ngày xuống còn 03 ngày làm việc.

- Tại điểm b khoản 4 Điều 49 và điểm c khoản 4 Điều 51 Nghị định số 158/2016/NĐ-CP: Bỏ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
- Điểm b khoản 2, điểm b khoản 3, điểm c khoản 4 Điều 51 Nghị định số 158/2016/NĐ-CP sửa đổi theo hướng làm rõ văn bản chứng minh đã thực hiện nghĩa vụ quy định tại các điểm b và đ khoản 2 Điều 55 Luật khoáng sản.

5. Thủ tục Phê duyệt trữ lượng khoáng sản
- Tại điểm khoản 2 Điều 50 Nghị định số 158/2016/NĐ-CP: bỏ Đề án và cấp giấy phép thăm dò khoáng sản; Giấy phép khai thác khoáng sản trong trường hợp thăm dò nâng cấp trữ lượng khoáng sản trong khu vực được phép khai thác. 

- Tại Điều 66 Nghị đinh số 158/2016/NĐ-CP: giảm thời gian xem xét, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ từ 05 ngày xuống còn 03 ngày làm việc. Giảm thời gian trả kết quả TTHC từ 05 ngày xuống 03 ngày làm việc.
6. Thủ tục đóng cửa mỏ khoáng sản

- Tại điểm b khoản 2 Điều 56 Nghị định số 158/2016/NĐ-CP: 

+ Bỏ giấy phép khai thác khoáng sản.
+ Quy định bổ sung hình thức nộp hồ sơ trên môi trường điện tử theo hướng: bản sao chứng thực điện tử đối với các thành phần hồ sơ; quy định  văn bản chứng minh đã thực hiện nghĩa vụ quy định tại các điểm b và đ khoản 2 Điều 55 Luật khoáng sản.
- Điểm 4 khoản 1 và khoản 4 Điều 60 Nghị định số 158/2016/NĐ-CP: giảm thời gian xem xét, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ từ 05 ngày xuống còn 03 ngày làm việc; giảm thời gian trả kết quả TTHC từ 07 ngày xuống 03 ngày làm việc.
7. Nhóm các thủ tục Cấp/gia hạn Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản
- Tại điểm b khoản 1, điểm b khoản 2, điểm b khoản 3 Điều 52 Nghị định số 158/2016/NĐ-CP:

+ Bỏ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Bỏ Báo cáo đánh giá tác động môi trường, Kế hoach bảo vệ môi trường trường hợp địa phương phê duyệt (trường hợp cùng cơ quan thẩm định, phê duyệt).
+ Quy định bổ sung hình thức nộp hồ sơ trên môi trường điện tử theo hướng: bản sao chứng thực điện tử đối với các thành phần hồ sơ: Báo cáo đánh giá tác động môi trường kèm theo quyết định phê duyệt hoặc kế hoạch bảo vệ môi trường trường hợp các bộ ngành, địa phương phê duyệt.
- Tại điểm b khoản 1 Điều 65 Nghị định số 158/2016/NĐ-CP: giảm thời gian xem xét, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ từ 05 ngày xuống còn 03 ngày làm việc.

8. Thủ tục chấp thuận tiến hành khảo sát tại thực địa, lấy mẫu trên mặt đất để lựa chọn diện tích lập đề án thăm dò khoáng sản

Tại Điều 32 Nghị định số 158/2016/NĐ-CP: 
+ Quy định cụ thể cách thức gửi hồ sơ đề nghị khảo sát thực địa, lấy mẫu trên mặt đất để lựa chọn diện tích lập đề án thăm dò khoáng sản.

+ Mẫu hóa văn bản đề nghị UBND tỉnh được phép khảo sát thực địa, lấy mẫu trên mặt đất để lựa chọn diện tích lập đề án thăm dò khoáng sản.
III. LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN NƯỚC

1. Các thủ tục cấp giấy phép tài nguyên nước, hành nghề hành nghề khoan nước dưới đất
- Tại Điều 29 Nghị định số 201/2013/NĐ-CP ngày 27/11/2013 của Chính phủ  quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tài nguyên nước và Điều 12 Thông tư số 40/2014/TT-BTNMT ngày 17/7/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định việc hành nghề khoan nước dưới đất: sửa đổi, bổ sung quy định cơ quan tiếp nhận:
+ Cấp Trung ương: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Bộ Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm tiếp nhận, thẩm định và quản lý hồ sơ, giấy phép thuộc thẩm quyền cấp phép của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

+ Cấp tỉnh: Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm tiếp nhận, thẩm định và quản lý hồ sơ, giấy phép thuộc thẩm quyền cấp phép của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. Trường hợp địa phương đã tổ chức bộ phận 1 cửa hoặc Trung tâm phục vụ hành chính công thì thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả qua Bộ phận một cửa hoặc trung tâm phục vụ hành chính công theo quyết định của UBND cấp tỉnh.

- Tại Điều 36 Nghị định 201/2013/NĐ-CP; Điều 12 Thông tư số 40/2014/TT-BTNMT, sửa đổi, bổ sung quy định, hình thưc tiếp nhận và trả kết quả: mở rộng cách thức nhận kết quả theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân (dịch vụ bưu chính)

- Tại điểm a khoản 1 Điều 35 và điểm a khoản 1 Điều 36 Nghị định số 201/2013/NĐ-CP: sửa đổi giảm số lượng nộp hai (02) bộ hồ sơ thành nộp 01 bộ hồ sơ. Bỏ quy định trường hợp thuộc thẩm quyền cấp phép của Bộ Tài nguyên và Môi trường, tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép còn phải nộp thêm một (01) bộ hồ sơ cho Sở Tài nguyên và Môi trường của địa phương dự định đặt công trình.

- Tại điểm b khoản 1, khoản 3 Điều 35; điểm b khoản 1, khoản 4 Điều 36 Nghị định 201/2013/NĐ-CP: giảm thời gian xem xét, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ từ 10 ngày xuống còn 03 ngày làm việc (trường hợp cấp mới) và từ 05 ngày xuống còn 03 ngày làm việc (Gia hạn, điều chỉnh, cấp lại); giảm thời gian trả kết quả TTHC từ 05 ngày xuống 03 ngày làm việc

- Bỏ điểm c khoản 2 Điều 30; điểm d khoản 2 Điều 31; điểm d khoản 2 Điều 32; d khoản 2 Điều 33 Nghị định số 201/2013/NĐ-CP (Gia hạn, điều chỉnh) và điểm b khoản 1 Điều 14 Thông tư số 40/2014/TT-BTNMT: Bỏ Bản sao giấy phép đã được cấp

2. Thủ tục thẩm định, phê duyệt phương án cắm mốc giới hành lang bảo vệ nguồn nước đối với hồ chứa thủy điện và hồ chứa thủy lợi

Tại khoản 3 Điều 12 Nghị định số 43/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 của Chính phủ quy định lập, quản lý hành lang bảo vệ nguồn nước sửa đổi: 

- Bổ sung quy định tổ chức cá nhân nộp hồ sơ đến cơ quan tiếp nhận hồ sơ. 

- Bổ sung trường hợp địa phương đã tổ chức bộ phận 1 cửa hoặc Trung tâm phục vụ hành chính công thì thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả qua Bộ phận một cửa hoặc trung tâm phục vụ hành chính công theo quyết định của UBND cấp tỉnh.

- Giảm thời gian xem xét, kiểm tra tính hợp lệ của Phương án từ 10 ngày xuống còn 03 ngày làm việc.
- Bổ sung quy định thời gian trả kết quả TTHC.
IV. LĨNH VỰC KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

1. Nhóm các thủ tục cấp/ Sửa đổi, bổ sung, gia hạn/cấp lại  giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn

- Tại Điều 15 Nghị định số 38/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Khí tượng thủy văn, sửa đổi cơ quan tiếp nhận, trả kết quả.
+ Cấp Trung ương: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Bộ Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm tiếp nhận, thẩm định và quản lý hồ sơ, giấy phép thuộc thẩm quyền cấp phép của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

+ Cấp tỉnh: Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm tiếp nhận, thẩm định và quản lý hồ sơ, giấy phép thuộc thẩm quyền cấp phép của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. Trường hợp địa phương đã tổ chức bộ phận 1 cửa hoặc Trung tâm phục vụ hành chính công thì thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả qua Bộ phận một cửa hoặc trung tâm phục vụ hành chính công theo quyết định của UBND cấp tỉnh.

- Tại khoản 2 Điều 16 Nghị định số 38/2016/NĐ-CP: Bổ sung cách thức thực hiện qua dịch vụ công trực tuyến.
-  Tại Điều 17 Nghị định số 38/2016/NĐ-CP: Quy định cụ thể về bước trả kết quả giải quyết TTHC.
- Tại điểm b, c khoản 1; điểm b khoản 2; điểm c khoản 3 Điều 15 Nghị định số 38/2016/NĐ-CP:

+ Bỏ “giấy chứng nhận hoạt động kinh doanh của tổ chức; Bản sao chứng thực giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn đã được cấp.
+ Quy định bổ sung hình thức nộp hồ sơ trên môi trường điện tử theo hướng: bản sao chứng thực điện tử đối với các thành phần hồ sơ: văn bằng, chứng chỉ và hợp đồng lao động của đội ngũ nhân viên; quyết định thành lập tổ chức.

2. Nhóm các thủ tục thẩm định kế hoạch tác động vào thời tiết
Tại Thông tư số 09/2016/TT-BTNMT ngày 16/5/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định việc xây dựng, thẩm định kế hoạch tác động vào thời tiết: Quy định cụ thể về bước trả kết quả giải quyết TTHC; cách thức thực hiện TTHC và trả kết quả. Giảm từ 05 bộ hồ sơ xuống 01 bộ. Sửa đổi cơ quan thẩm định cho phù hợp với Nghị định số 36/2017/NĐ-CP.

V. LĨNH VỰC QUẢN LÝ TỔNG HỢP TÀI NGUYÊN VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG BIỂN VÀ HẢI ĐẢO
Các thủ tục Cấp/ Gia hạn/ Sửa đổi, bổ sung/ Trả lại/ Cấp lại Giấy phép nhận chìm ở biển

- Tại Điều 55 Nghị định số 40/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số Điều của Luật tài nguyên, môi trường biển và hải đảo, sửa đổi cơ quan tiếp nhận, trả kết quả

+ Cấp Trung ương: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Bộ Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm tiếp nhận, thẩm định và quản lý hồ sơ, giấy phép thuộc thẩm quyền cấp phép của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

+ Cấp tỉnh: Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm tiếp nhận, thẩm định và quản lý hồ sơ, giấy phép thuộc thẩm quyền cấp phép của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. Trường hợp địa phương đã tổ chức bộ phận 1 cửa hoặc Trung tâm phục vụ hành chính công thì thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả qua Bộ phận một cửa hoặc trung tâm phục vụ hành chính công theo quyết định của UBND cấp tỉnh.

- Bổ sung thêm hình thức tiếp nhận hồ sơ qua Cổng dịch vụ công trực tuyến.
- Sửa điểm c; bỏ điểm d khoản 1và điểm đ khoản 5 Điều 54  Nghị định số 40/2016/NĐ-CP: Bỏ giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (nếu là doanh nghiệp); Bỏ báo cáo đánh giá tác động môi trường (trường hợp cùng cơ quan thẩm quyền thẩm đinh, phê duyệt; Bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu hoặc bản sao có chứng thực văn bản chứng minh việc tổ chức, cá nhân được phép nhận chìm ở biển thay đổi tên trong trường hợp đề nghị sửa đổi, bổ sung Giấy phép nhận chìm ở biển do thay đổi tên. Giảm 02 bộ xuống còn 01 bộ.
VI. LĨNH VỰC ĐO ĐẠC, BẢN ĐỒ VÀ THÔNG TIN ĐỊA LÝ
1. Nhóm thủ tục cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ
- Tại điểm a khoản 1 Điều  33 Nghị định số 27/2019/NĐ-CP ngày 13/3/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Đo đạc và bản đồ: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Bộ Tài nguyên và Môi trường hoặc Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm tiếp nhận, thẩm định và quản lý hồ sơ, giấy phép thuộc thẩm quyền cấp phép của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. Trường hợp địa phương đã tổ chức bộ phận 1 cửa hoặc Trung tâm phục vụ hành chính công thì thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả qua Bộ phận một cửa hoặc trung tâm phục vụ hành chính công theo quyết định của UBND cấp tỉnh (trường hợp nộp hồ sơ tại tỉnh)

-  Tại khoản 1, khoản 2 Điều 32; khoản 1 Điều 34 Nghị định số 27/2019/NĐ-CP

+ Bỏ thành phần hồ sơ: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

+ Quy định bổ sung hình thức nộp hồ sơ trên môi trường điện tử theo hướng: bản sao chứng thực điện tử đối với các thành phần hồ sơ.

- Tại điểm b khoản 4 Điều 34 Nghị định số 27/2019/NĐ-CP: Quy định cụ thể  thời gian trả kết giải quyết TTHC cho tổ chức.
2. Cấp chứng chỉ hành nghề đo đạc và bản đồ 

Điều 46 Nghị định số 27/2019/NĐ-CP: 

+ Khoản 1 Điều 46: Quy định bổ sung thành phần hồ sơ là kết quả sát hạch đạt yêu cầu để đảm bảo thành phần hồ sơ của thủ tục hành chính Cấp chứng chỉ hành nghề đo đạc và bản đồ đầy đủ, rõ ràng.

+ Khoản 3 Điều 46: sửa đổi, bổ sung cơ quan tiếp nhận thủ tục hành chính hổ sơ đề nghị cấp hành nghề đo đạc và bản đồ hạng I là Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Bộ Tài nguyên và Môi trường, cơ quan tiếp nhận thủ tục hành chính hổ sơ đề nghị cấp hành nghề đo đạc và bản đồ hạng II là Bộ phận một cửa hoặc trung tâm phục vụ hành chính công theo quyết định của UBND cấp tỉnh.
VII. LĨNH VỰC MÔI TRƯỜNG

Nhóm thủ tục hành chính đang được xây dựng sửa đổi tại dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020: (1) Thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 cắt giảm đối tượng phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường; (2) Thẩm định, phê duyệt phương án cải tạo, phục hồi môi trường trong khai thác khoáng sản đã được Nghị định số 40/2019/NĐCP, Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 lồng ghép trong lập và thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường; (3) Cấp Giấy chứng nhận túi ni lông thân thiện với môi trường được lồng ghép cùng thủ tục chứng nhận nhãn sinh thái cho sản phẩm thân thiện với môi trường; (4) Gia hạn Giấy chứng nhận túi ni lông thân thiện với môi trường, thủ tục hành chính đổi tên (gia hạn = cấp lại) và được lồng ghép cùng thủ tục chứng nhận nhãn sinh thái cho sản phẩm thân thiện với môi trường; (5) Chứng nhận nhãn sinh thái cho sản phẩm thân thiện với môi trường; (6) Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường; (7) Điều chỉnh nội dung Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường; (8) Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường; (9) Chấp thuận liên kết để chuyển giao chất thải nguy hại không có trong Giấy phép xử lý chất thải nguy hại; (10) Tham vấn ý kiến trong quá trình thực hiện đánh giá tác động môi trường.

B. TRÁCH NHIỆM THỰC THI PHƯƠNG ÁN ĐƠN GIẢN HÓA
1. Giao Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành có liên quan xây dựng trình cơ quan có thẩm quyền hoặc ban hành văn bản quy phạm pháp luật để sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ các quy định có liên quan tại các văn bản dưới đây để thực hiện nội dung đơn giản hóa TTHC nêu tại Phần A của Phương án đơn giản hóa kèm theo. 

a) Nghị định số 201/2013/NĐ-CP ngày 27/11/2013 của Chính phủ  quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tài nguyên nước;
b) Nghị định số 43/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 của Chính phủ quy định lập, quản lý hành lang bảo vệ nguồn nước;
c) Nghị định số 38/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Khí tượng thủy văn;
d) Nghị định số 40/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số Điều của Luật tài nguyên, môi trường biển và hải đảo;
đ) Nghị định số 158/2016/NĐ-CP ngày 29/11/2016 của Chính phủ  quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật khoáng sản;
e) Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai;
g) Nghị định số 27/2019/NĐ-CP ngày 13/3/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Đo đạc và bản đồ;
h) Dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020;
i) Thông tư số 61/2015/TT-BTNMT ngày 15/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về cấp, quản lý chứng chỉ giá đất;
k) Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về hồ sơ địa chính đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT;
l) Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất;
m) Thông tư số 02/2015/TT-BTNMT ngày 27/01/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP và Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ;
n) Thông tư số 40/2014/TT-BTNMT ngày 17/7/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định việc hành nghề khoan nước dưới đất;
p) Thông tư số 07/2015/TT-BTNMT ngày 26/02/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định việc lập phương án sử dụng đất; lập hồ sơ ranh giới sử dụng đất; đo đạc, lập bản đồ địa chính; xác định giá thuê đất; giao đất, cho thuê đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với công ty nông, lâm nghiệp;
q) Thông tư số 09/2016/TT-BTNMT ngày 16/5/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định việc xây dựng, thẩm định kế hoạch tác động vào thời tiết.
2. Việc xây dựng, trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật tại điểm g, h khoản 1 nêu trên được thực hiện theo Chương trình công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Chương trình xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường năm 2021.

3. Việc sửa đổi, bổ sung, ban hành văn bản quy phạm pháp luật tại điểm a, b, c, d, đ, e, I, k, l, m, n, p khoản 1 nêu trên được thực hiện theo hướng 01 văn bản sửa nhiều văn bản theo quy trình thủ tục rút gọn ngay sau khi Thủ tướng Chính phủ phê duyệt phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường./.
